
TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH THỨC 

BÀI KIỂM 

TRA

THỜI GIAN 

KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

 (Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)
GHI CHÚ

1
Nghệ thuật 

(Âm nhạc)
45 phút Thực hành

Tuần 8

(16/03 - 20/03)

Chủ đề 5: 

- Hát: Hò ba lí

- Bài đọc nhạc số 5

Giờ bộ 

môn

2
Nghệ thuật 

(Mĩ thuật)
45 phút Thực hành

Tuần 8

(16/03 - 20/03)

Chủ đề: Nghệ thuật cổ đại thế giới và Việt Nam

- Bài 2: Hoạ tiết trống đồng

Giờ bộ 

môn

3
Giáo dục thể 

chất
45 phút Thực hành

Tuần 8

(16/03 - 20/03)
Chủ đề: Thể thao tự chọn (bóng rổ)

Giờ bộ 

môn

4 Tin học 45 phút Thực hành
Tuần 8

(16/03 - 20/03)

Chủ đề E: Ứng dụng tin học

Bài 1: Tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo văn bản

Bài 2: Trình bày trang, định dạng và in văn bản

Bài 3: Thực hành tìm kiếm, thay thế và định dạng văn bản

Bài 4: Trình bày thông tin dạng bảng

Giờ bộ 

môn

5 Ngữ văn 90 phút Tự luận
Tuần 8

(16/03 - 20/03)

 Đọc hiểu:  Thể loại thơ tự do 

Tiếng việt: Dấu ngoặc kép, từ đồng âm, từ đa nghĩa

 Viết: Viết đoạn văn trình bày cảm xúc về bài thơ

Tập trung

6 Tiếng Anh 60 phút
Trắc nghiệm & 

Tự luận

Tuần 8

(16/03 - 20/03)

Unit 6: Community Services

Unit 7: Movies
Tập trung

7
Giáo dục 

công dân
45 phút

Trắc nghiệm & 

Tự luận

Tuần 8

(16/03 - 20/03)

Bài 7: Ứng phó với tình huống nguy hiểm.

Bài 8: Tiết kiệm.
Tập trung

8 Công nghệ 45 phút
Trắc nghiệm & 

Tự luận

Tuần 8

(16/03 - 20/03)

- Bài 6: Các loại vải thường dùng trong may mặc

- Bài 7: Trang phục

- Bài 8: Thời trang

Tập trung
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THỜI 

LƯỢNG
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GHI CHÚ

9

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

45 phút Sản phẩm
Tuần 9 

(23/03 - 27/03)
Chủ đề 8: Phòng tránh thiên tai và giảm thiểu biến đổi khí hậu

Giờ bộ 

môn

10
Khoa học tự 

nhiên
60 phút

Trắc nghiệm & 

Tự luận

Tuần 9 

(23/03 - 27/03)

Chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống

Bài 28: Nấm

Bài 29: Thực vật

Bài 31: Động vật

Bài 33: Đa dạng sinh học

Bài 34: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên

Chủ đề 9: Lực

Bài 35: Lực và biểu diễn lực

Tập trung

11 Toán 60 phút
Trắc nghiệm & 

Tự luận

Tuần 9 

(23/03 - 27/03)

Số học : Chương 5 - Phân số

Hình học : Chương 7- Tính đối xứng của hình phẳng trong thế giới tự 

nhiên và chương 8: các hình hình học cơ bản ( từ bài 1 đến bài 3).

Tập trung

12
Lịch sử & địa 

lí
60 phút

Trắc nghiệm & 

Tự luận

Tuần 9 

(23/03 - 27/03)

Phân môn Địa lí

– Các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển

– Sông, hồ và việc sử dụng nước sông, hồ

– Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển

- Nước ngầm và băng hà.

Phân môn Lịch sử

- Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc.

- Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc, chuyển 

biến trong kinh tế, xã hội, văn hóa của Việt Nam thời kì Bắc thuộc.

Tập trung

13
Giáo dục địa 

phương
45 phút Sản phẩm

Tuần 9 

(23/03 - 27/03)

- Chủ đề 2. Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh từ thời nguyên thủy đến 

thế kỉ X.

- Chủ đề 5. Làn điệu dân ca

Giờ bộ 

môn


